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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3055/QĐ-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La,  ngày  22  tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán Đề án đầu tư phát triển khu
du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La thành Khu du lịch quốc gia


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ v/v quản lý đầu tư và xây dựng công trình; 

Căn cứ Quy hoạch tổng thể du lịch Việt nam giai đoạn năm 1995-2010;

Căn cứ Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001- 2010; Quyết định số 121/2006/QĐ-TTg TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020;
Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ;

Căn cứ Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư khu du lịch Mộc Châu thành Khu du lịch Quốc gia;
Căn cứ Thông báo số 158-TB/TU ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thường trực tỉnh uỷ về việc đưa Khu du lịch Mộc Châu thành Khu du lịch Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại - du lịch Sơn La giai đến  năm 2010 và Quyết định số 1144/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình phát triển du lịch Sơn La giai đoạn 2002 - 2005 và đến 2010;
Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao cho Sở Thương mại - Du lịch Sơn La làm chủ đầu tư Đề án đầu tư phát triển Khu du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La thành khu du lịch Quốc gia và giao cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch làm đơn vị tư vấn thực hiện;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 592/TT-KH ngày 30 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Đề án đầu tư phát triển Mộc Châu, tỉnh Sơn La thành Khu du lịch quốc gia, với nội dung như sau:

1. Tên đề án: Đề án đầu tư phát triển khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi thời gian quá khứ: Năm 2000 - 2005.

- Quy mô nghiên cứu: Quy mô nghiên cứu là huyện Mộc Châu.

- Đối tượng nghiên cứu bao gồm: Các hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động du lịch.

3. Nội dung của đề án
3.1 Nghiên cứu đánh giá điều kiện phát triển.

3.1.1. Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ngoại lực tác động đến quá trình phát triển Mộc Châu thành trọng điểm du lịch quốc gia:

- Xu hướng phát triển du lịch thế giới.

- Xu hướng phát triển du lịch Việt Nam.

- Vị trí vai trò của khu du lịch Mộc Châu.

3.1.2. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu

- Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế.

- Hiện trạng văn hoá - xã hội.

- Hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng.

3.1.3. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch và nguồn lực phát triển.

- Tiềm năng du lịch nhân văn.

- Tiềm năng du lịch tự nhiên.

- Nguồn nhân lực.

- Quỹ đất phát triển.

- Chính sách phát triển du lịch 

3.2. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát triển du lịch

3.2.1. Hiện trạng khách du lịch.
- Số lượng khách du lịch.
- Cơ cấu khách du lịch.
- Thị trường khách du lịch.
- Tính mùa vụ của khách du lịch.
3.2.2. Hiện trạng thu nhập du lịch.
- Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch.
- Doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch.
- Cơ cấu Doanh thu.
3.2.3. Hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch.
- Hệ thống cơ sở lưu trú.
- Hệ thống cơ sở vui chơi giải trí.
- Hệ thống cơ sở phục vụ ăn uống giải khát.
- Hệ thống cơ sở phục vụ hội nghị, hội thảo.
- Hệ thống cơ sở phục vụ nghỉ dưỡng.
- Hệ thống các cơ sở vật chất khác.

3.2.4. Hiện trạng quản lý nhà nước về du lịch.
- Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch.
- Đánh giá yêu cầu cải tạo.
3.2.5. Hiện trạng lao động du lịch.
- Số lượng lao động ngành du lịch.
- Đánh giá chất lượng lao động ngành du lịch.
- Cơ cấu lao động ngành du lịch.

- Đánh giá yêu cầu đào tạo nhân lực.
3.2.6. Hiện trạng đầu tư du lịch.
- Tổng mức vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch.
- Các dự án đầu tư phát triển du lịch quan trọng.
3.3. Phương hướng phát triển Mộc Châu thành trọng điểm du lịch Quốc gia.

3.3.1. Xác định thách thức và lợi thế phát triển Mộc Châu thành trọng điểm du lịch quốc gia.
- Kinh nghiệm của thế giới.
- Phát triển trọng điểm du lịch quốc gia ở Việt Nam.
- Khái quát tiêu chí trọng điểm du lịch quốc gia.
- Nhiệm vụ phát triển trọng điểm du lịch quốc gia.
- Những lợi thế và thách thức.

3.3.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển.
- Xác định hệ thống quan điểm phát triển.
- Xác định mục tiêu phát triển.
- Dự báo hệ thống chỉ tiêu phát triển chủ yếu.
3.3.3. Chiến lược marketing du lịch.
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.
- Chiến lược phát triển sản phẩm.
- Chiến lược quảng bá tuyên truyền.
3.3.4. Định hướng phát triển du lịch. 

- Định hướng tổ chức không gian du lịch.
- Định hướng tổ chức quản lý. 

- Định hướng phát triển nguồn nhân lực.
- Định hướng phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lich.
- Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.
- Định hướng đầu tư phát triển du lịch.
3.4. Phân tích tác động môi trường.
- Tác động tích cực.
- Tác động tiêu cực.
3.5. Tổ chức thực hiện. 

- Phân công trách nhiệm, các cấp Bộ ngành TW và địa phương.

- Chương trình thực hiện, phân theo giai đoạn, thời gian thực hiện. 

- Các giải pháp. tổng quan và giải pháp cụ thể vào từng giai đoạn.
4. Thực hiện lập đề án
4.1. Thành phần tham gia: 

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Thương mại - Du lịch Sơn La.
- Cấp phê duyệt: UBND tỉnh Sơn La.
- Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
- Đơn vị tư vấn: Viện nghiên cứu phát triển du lịch.
4.2. Kế hoạch thực hiện:  Đề án lập và phê duyệt trong năm 2006.
5.Tổng kinh phí thực hiện sau thuế:  291.500.000 đồng.
 (Hai trăm chín mốt triệu năm trăm đồng).  

Tổng hợp dự toán:

	STT
	Nội dung công việc
	tỷ lệ
%
	Số tiền
(đồng)

	A
	Tổng chi phí trước thuế (I + II + III + IV + V + VI)
	100.00%
	265,000,000

	I
	Chi phí lập đề cương và lên kế hoạch 
	2.68%
	7,100,000

	II
	Chi phí điều tra, thu thập tài liệu, số liệu
	40.34%
	106,900,000

	1
	Chi phí thu thập và xử lý các tài liệu.
	4.87%
	12,900,000

	2
	Chi phí tính toán các số liệu dữ liệu.
	2.26%
	6,000,000

	3
	Chi phí phân tích và xử lý số liệu, tư liệu.
	6.04%
	16,000,000

	4
	Chi phí đi lại nơi ăn ở khảo sát.
	27.17%
	72,000,000

	III
	Chi phí lập đề án
	25.28%
	67,000,000

	1
	Chi phí kiểm kê, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển
	6.04%
	16,000,000

	2
	Chi phí dự báo, lập luận chứng định hướng phát triển
	11.32%
	30,000,000

	3
	Chi phí nghiên cứu các giải pháp
	7.92%
	21,000,000

	IV
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, tóm tắt
	10.19%
	27,000,000

	V
	Chi phí xây dựng bản đồ, biểu bảng
	6.42%
	17,000,000

	VI
	Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi phí QL
	15.09%
	40,000,000

	B
	Thuế VAT (10% của A) 
	 
	26,500,000

	C
	Tổng chi phí sau thuế (A + B)
	 
	291,500,000


6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
Điều 2. Sở Thương Mại - Du lịch (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành và đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện lập đề án theo đúng qui định của Luật du lịch và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thương Mại - Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Mộc Châu, Viện nghiên cứu phát triển Du lịch Tổng cục Du lịch Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ;            

- TT. HĐND tỉnh;    

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Chiến (1). 20 bản.
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